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        SỞ TƯ PHÁP 

 

        Số:      /QĐ - STP 

                                      

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Ninh Bình, ngày       tháng 01 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 

 cho Văn phòng Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc  

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ  Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/TT-BTC ngày 

28/9/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 

tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối 

với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình; 

Trên cơ sở tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 

và Quyết định số 10/QĐ-STP ngày 26/01/2024 của Sở Tư pháp Ninh Bình về việc 

giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho Văn phòng Sở Tư pháp và các đơn 

vị trực thuộc; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai giảm dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023 của 

Sở Tư pháp (theo biểu đính kèm). 

Thời gian thực hiện công khai 30 ngày kể từ ngày Quyết định công bố công 

khai có hiệu lực. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
 - Sở Tài Chính tỉnh; (để B/c) 

 - Như điều 3 (để thực hiện); 

 - Văn phòng Sở (để niêm yết tại trụ sở; đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử của Sở);  

- Lưu: VT, KT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Thường 



 



SỞ TƯ PHÁP NINH BÌNH     

         Chương : 414 

 

GIẢM DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023 

Đơn vị : Sở Tư pháp 

                         ĐVT: Đồng 

TT Nội dung Tổng số 

Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

Văn phòng Sở 

Tư pháp 

Trung tâm 

trợ giúp 

pháp lý 

nhà nước 

Trung tâm 

dịch vụ đấu 

giá tài sản 

Phòng 

công 

chứng số 

1 

A 
Dự toán chi ngân sách 

nhà nước  
1.446.385.751 1.396.235.751 45.150.000 2.500.000 2.500.000 

1 Quản lý hành chính 1.371.788.061 1.371.788.061    

1.1 

Kinh phí không thực hiện 

chế độ tự chủ  (Chương 

414, Loại 340, khoản 341) 

26.518.061 26.518.061 

   

1.2 

Kinh phí chuẩn hoá, số 

hoá tạo lập cơ sở dữ liệu 

hộ tịch trên địa bàn tỉnh 

năm 2022 (Chương 414, 

Loại 340, khoản 341) 

1.345.270.000 1.345.270.000 

   

2 

Chi thực hiện một số 

mục tiêu, nhiệm vụ tỉnh 

giao 

23.825.690 23.825.690 

   

3 Kinh phí bổ sung: 622.000 622.000    

4 Sự nghiệp kinh tế 50.150.000  45.150.000 2.500.000 2.500.000 

 

Chi thường xuyên không 

giao tự chủ (Chương 414, 

Loại 280, Khoản 338) 

50.150.000  45.150.000 2.500.000 2.500.000 

B Mã số đơn vị  1040388 1046409 1030814 1078285 

 



SỞ TƯ PHÁP NINH BÌNH           

         Chương : 414 

 

GIẢM DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023 

Đơn vị : Văn phòng Sở Tư pháp 

Mã số : 1040388 

                         ĐVT: Đồng 

TT Nội dung Tổng số 

Chi tiết theo đơn vị 

sử dụng 

Văn phòng Sở Tư 

pháp 

A Dự toán chi ngân sách nhà nước  1.396.235.751 1.396.235.751 

1 Quản lý hành chính 1.371.788.061 1.371.788.061 

1.1 
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  

(Chương 414, Loại 340, khoản 341) 
26.518.061 26.518.061 

- Mua sắm: Máy ảnh kỹ thuật số 200.000 200.000 

- Sửa chữa:    

 

+ Sơn sửa nhà 3 tầng phía trước, tôn tạo 

rải bê tông nhựa asphalt sân sau trụ sở 

làm việc 

748.080 

 

748.080 

 

 + Sửa chữa xe ô tô 6.900 6.900 

- Đặc thù:   

 + Pháp chế ngành 23.769 23.769 

 + Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 327.760 327.760 

 
+  Theo dõi thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật 
15.600 15.600 

 + Hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm 97.306 97.306 

 +  Hoạt động lĩnh vực công chứng 400 400 

 + Hoạt động lĩnh vực lý lịch tư pháp 200 200 

 + Hoạt động Luật hộ tịch, chứng thực 37.744 37.744 

 + Hoạt động thi hành án dân sự 544.800 544.800 

 
+ Hoạt động trách nhiệm bồi thường 

nhà nước 
32.400 32.400 

 
+ Hoạt động lĩnh vực hòa giải thương 

mại 
78.800 78.800 



TT Nội dung Tổng số 

Chi tiết theo đơn vị 

sử dụng 

Văn phòng Sở Tư 

pháp 

 + Hoạt động nuôi con nuôi 5.519.000 5.519.000 

 + Xử lý vi phạm hành chính 460.400 460.400 

 + Hoạt động Công tác hòa giải ở cơ sở 83.000 83.000 

 + Kinh phí chuẩn tiếp cận pháp luật 126.620 126.620 

 + Phòng chống lụt bão 87.452 87.452 

 + Kinh phí cải cách hành chính 79.152 79.152 

 + Kinh phí tiếp công dân, xử lý đơn thư 12.000 12.000 

 
+ Duy trì cải tiến hệ thống ISO 

9001:2015 
36.678 36.678 

 
+ Chế độ bồi dưỡng đối với công chức 

thanh tra chuyên ngành 
17.680.000 17.680.000 

 
+ Kinh phí thuê dịch vụ truyền số liệu 

chuyên dùng cấp II 
320.000 320.000 

1.2 

Kinh phí chuẩn hoá, số hoá tạo lập cơ 

sở dữ liệu hộ tịch trên địa bàn tỉnh năm 

2022 (Chương 414, Loại 340, khoản 

341) 

1.345.270.000 1.345.270.000 

2 
Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm 

vụ tỉnh giao 
23.825.690 23.825.690 

2.1 
Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật 

(Chương 414, Loại 070, Khoản 098) 
23.730.010 23.730.010 

2.2 

Kinh phí thực hiện chương trình nông 

thôn mới (Chương 414, Loại 280, 

Khoản 281, Mã CTMTQG 00502) 

93.600 93.600 

2.3 

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về phát 

triển du lịch (Chương 414, Loại 280, 

Khoản 322) 

2.080 2.080 

3 Kinh phí bổ sung: 622.000 622.000 

-  

Bổ sung kinh phí tổ chức tổng kết công 

tác thi đua khen thưởng khối Tư pháp 

các tỉnh ĐBBB 

622.000 622.000 

 



   SỞ TƯ PHÁP NINH BÌNH           

              Chương : 414 

 

GIẢM DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023 

Đơn vị : Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 

Mã số : 1046409 

                         ĐVT: Đồng 

TT Nội dung Tổng số 

Chi tiết theo đơn vị 

sử dụng 

Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước 

A Dự toán chi ngân sách nhà nước  45.150.000 45.150.000 

1 Sự nghiệp kinh tế 45.150.000 45.150.000 

1.1 
Chi thường xuyên không giao tự chủ 

(Chương 414, Loại 280, Khoản 338) 
45.150.000 45.150.000 

- Mua sắm:   

 + Mua sắm 02 điều hòa nhiệt độ 6.000.000 6.000.000 

 
+ Kinh phí mua trang thiết bị tham 

gia tổ chức phiên tòa trực tuyến 
36.650.000 36.650.000 

-  Đặc thù:   

 
+ Duy trì phần mềm quản lý viên 

chức 
2.500.000 2.500.000 

 



       SỞ TƯ PHÁP NINH BÌNH           

                   Chương : 414 

 

GIẢM DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023 

Đơn vị : Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản  

Mã số : 1030814 

                         ĐVT: Đồng 

TT Nội dung Tổng số 

Chi tiết theo đơn vị 

sử dụng 

Trung tâm dịch vụ 

đấu giá tài sản  

A Dự toán chi ngân sách nhà nước  2.500.000 2.500.000 

1 Sự nghiệp kinh tế 2.500.000 2.500.000 

1.1 
Chi thường xuyên không giao tự chủ 

(Chương 414, Loại 280, Khoản 338) 
2.500.000 2.500.000 

-  Đặc thù:   

 
+ Duy trì phần mềm quản lý viên 

chức 
2.500.000 2.500.000 

 



SỞ TƯ PHÁP NINH BÌNH           

          Chương : 414 

 

GIẢM DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2023 

Đơn vị : Phòng công chứng số 1 

Mã số : 1078285 

                         ĐVT: Đồng 

TT Nội dung Tổng số 

Chi tiết theo đơn vị 

sử dụng 

Phòng công chứng 

số 1 

A Dự toán chi ngân sách nhà nước  2.500.000 2.500.000 

1 Sự nghiệp kinh tế 2.500.000 2.500.000 

1.1 
Chi thường xuyên không giao tự chủ 

(Chương 414, Loại 280, Khoản 338) 
2.500.000 2.500.000 

-  Đặc thù:   

 
+ Duy trì phần mềm quản lý viên 

chức 
2.500.000 2.500.000 
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